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PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỂ NHẬP DỮ LIỆU TỔ CHỨC BỘ MÁY
Giành cho các xã, phường, đặc khu Lý Sơn
(Kèm theo Công văn số         /SNV-TCBM ngày      /11/2025 của Sở Nội vụ)
Phục lục 1: Thông tin về Tổ chức bộ máy 
1.1. Thông tin chung của UBND cấp xã
	tt
	Tên đơn vị
	Mã định danh
	Loại hình tổ chức  
	Ngày thành lập
	Số quyết định thành lập 
	cơ quan ban hành quyết định thành lập (đính kèm file quyết định)
	Vị trí, chức năng theo quy định – ghi tóm tắt (đính kèm file quy định vị trí chức năng)
	Địa chỉ cơ quan
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	01
	UBND xã .....
	......
	UBND cấp xã
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Thông tin chung của các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp xã
	tt
	Tên đơn vị
	Mã định danh
	Loại hình tổ chức (cơ quan chuyên môn; tổ chức hành chính khác; hay ĐVSN) 
	Ngày thành lập
	Số quyết định thành lập 
	cơ quan ban hành quyết định thành lập (đính kèm file quyết định)
	Vị trí, chức năng theo quy định (đính kèm file quy định vị trí chức năng (ghi tóm tắt)
	Địa chỉ cơ quan
	Số điện thoại liên hệ

	01

	1.1
	Phòng .....
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phòng....
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	2.1
	Trung tâm Cung ứng DVC
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Trường........
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Trường
	
	
	
	
	
	
	
	


Phục lục 2: Thông tin về Biên chế Công chức (chỉ tính khối chính quyền)
	tt
	Tên đơn vị
	Số lượng biên chế  công chức được giao
	Số biên chế có mặt đến thời điểm báo cáo 
	Số quyết định giao biên chế (đính kèm file)
	Cơ quan giao ban hành quyết định  biên chế
	Ghi chú (Số liệu tính đến thời điểm nào)

	01
	UBND xã............ 
	.........
	.........
	........
	............
	

	02
	Biên chế các Phòng chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc xã
	
	
	
	
	

	2.1. 
	Phòng ..............
	.........
	........
	..........
	.........
	

	2.2
	Phòng..............
	
	
	
	
	

	2.3
	Phòng.........
	
	
	
	
	

	2.4
	Trung tâm Cung ứng DVC
	
	
	
	
	


Phục lục 3:  Thông tin về Biên chế Viên chức của các đơn vị sự nghiệp  

	tt
	Tên đơn vị
	Số lượng biên chế  viên chức được giao
	Số biên chế có mặt đến thời điểm báo cáo 
	Số quyết định giao biên chế (đính kèm file)
	Cơ quan giao ban hành quyết định  biên chế
	Ghi chú (Số liệu tính đến thời điểm nào)

	1
	Trung tâm...............
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4. Thông tin về  hợp đồng lao động (tính đến thời điểm báo cáo)
	tt
	Hợp đồng lao động theo VTVL chức danh nghiệp vụ chuyên ngành
	Quyết định giao (ngày tháng năm; số quyết định, cơ quan ban hành QĐ); đính kèm file
	Hợp đồng lao động theo VTVL chuyên môn dùng chung
	Quyết định giao (ngày tháng năm; số quyết định, cơ quan ban hành QĐ); đính kèm file

	
	Được giao
	Có mặt
	
	Được giao
	Có mặt
	(đính kèm file)

	01
	Số hợp đồng thuộc UBND cấp xã quản lý

	
	
	
	
	
	
	

	02
	Số hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp xã

	2.1. 
	Trung tâm………
	
	
	
	
	

	2.2
	Trường………….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5. Về  Vị trí việc làm
	tt
	VTVL lãnh đạo quản lý
	VTVL chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành
	VTVL chuyên môn dùng chung
	VTVL hỗ trợ phục vụ
	Cơ cấu công chức theo VTVL chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành (tỷ lệ %)
	Ghi chú (trong thời gian chưa được phê duyệt lại VTVL thì tính theo VTVL hiện đang được bố trí theo thực tế).

	01
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 6: Tinh giản biên chế
	tt
	Tháng tinh giản (Tính theo tháng từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm hiện nay); đính kèm file quyết định
	Đối tượng tinh giản
	Số lượng tinh giản
	Số nghỉ hưu trước tuổi
	Số nghỉ thôi việc
	Khác

	01
	Tháng 7/2025
	
	
	
	
	

	01
	Tháng 8/2025
	
	
	
	
	

	03
	Tháng 9/2025
	
	
	
	
	


Phụ lục 7:  Số lượng cấp phó

	tt
	Số lượng cấp phó theo quy định
	Số lượng cấp phó được giao
	Số lượng cấp phó hiện có mặt
	Ghi chú (kèm quyết định giao nếu đã có quyết định)

	01
	Số lượng cấp Phó của UBND cấp xã

	
	
	
	
	

	02
	Số lượng cấp phó các phòng, Trung tâm phục vụ HCC

	2.1
	Phòng...........
	
	
	

	2.2
	Phòng...........
	
	
	

	2.3
	Phòng...........
	
	
	

	2.4
	Trung tâm phục vụ HCC
	
	
	

	03
	Số lượng cấp phó các đơn vị sự nghiệp

	3.1
	Trung tâm Cung ứng DVC
	
	
	

	3.2
	Trường.....................
	
	
	

	3.3
	
	
	
	


